CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ
Thời gia thực hiện: từ ngày 24/3- 18/4/ 2025
Giáo viên thực hiện: 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Những hình ảnh Đất nước Việt Nam
	1
	24 /3-28/3
	
	

	Thủ đô Hà Nội
	1
	31/3-4/4
	
	

	TP Hải Phòng quê bé
	1
	7/4-11/4
	
	

	Bác Hồ kính yêu
	1
	14/4-18/4
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	[bookmark: _Hlk67920644]
	Nhánh “ Đất nước Việt Nam ”
	Nhánh “Thủ Đô Hà Nội”
	Nhánh “TP Hải Phòng ”
	Nhánh “Bác Hồ kính yêu”

	Giáo viên
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về : “ Quê hương đất nước, con người Việt Nam...
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh.
- Cho trẻ tìm hiểu về quốc kì, quốc ca Việt Nam.
- Cho trẻ biết bản đồ Việt Nam hình chữ S có biển và có 3 miền Bắc- Trung- Nam.
- Cho trẻ biết về một số địa danh nổi tiếng của đất nước và món ăn, trang phục đặc trưng của người Việt Nam.
- Quan tâm, thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động hàng ngày.
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về : “ Thủ đô Hà Nội”.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh.
- Trò chuyện về Thủ đô Hà Nội là Thủ Đô của Việt Nam qua xem video, hình ảnh.
- Cho trẻ biết một số địa danh nổi tiếng của Hà Nội.
- Cho trẻ hiểu và biết lễ hội và món ăn đặc trưng của Thủ Đô Hà Nội.
- Quan tâm, thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động hàng ngày.
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện về Thành Phố Hải Phòng.
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh.
- Làm các đồ dùng, đồ chơi lưu niệm về Thành Phố 
- Trò chuyện về thành phố Hải Phòng và một số địa danh, món ăn đặc trưng của Hải Phòng ( Địa danh Nhà hát Lớn, vườn hoa Trung Tâm, Tượng đài nữ tướng Lê Chân, Đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm...)
- Quan tâm, thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động hàng ngày.
	- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh
- Làm các đồ chơi, kỉ vật của Bác Hồ. 
- Trò chuyện về Bác hồ kính yêu.




- Quan tâm, thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động hàng ngày.

	Nhà trường
	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.
- Tuyên truyền và thực hiện phòng dịch cúm theo mùa cho phụ huynh, các cô và trẻ.
	- Kiểm tra và góp ý giáo viên về các hoạt động của trẻ trong ngày.
- Tuyên truyền và thực hiện phòng dịch cúm theo mùa cho phụ huynh, các cô và trẻ.

	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ. Kiểm tra thực hiện chương trình hoạt động trong ngày của trẻ. 
- Tuyên truyền và thực hiện phòng dịch cúm theo mùa cho phụ huynh, các cô và trẻ.
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ .
- Tuyên truyền và thực hiện phòng dịch cúm theo mùa cho phụ huynh, các cô và trẻ.


	Phụ huynh
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  Đất nước Việt Nam  qua hình thức trò chuyện, qua hình thức cho trẻ đi chơi, trải nghiệm cùng bố, mẹ.
- Sưu tầm lịch cũ, vỏ hộp, phế liệu.
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát về Quê Hương- Đất Nước Việt Nam .
- Thực hiện phối hợp cùng các cô phòng chống bệnh cúm theo mùa tại gia đình cũng như tại nhà trường.

	- Trò chuyện về Thủ đô Hà Nội qua hình ảnh, qua các bài thơ, câu chuyện, bài hát, qua đi thăm quan, trải nghiệm của gia đình về Thủ đô Hà Nội.


- Tiếp  thực hiện phối hợp cùng các cô phòng chống bệnh cúm theo mùa tại gia đình cũng như tại nhà trường.
	- Trò chuyện và cho trẻ đi thăm quan, trải nghiệm cùng gia đình trong TP HP
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  dinh dưỡng và cơ thể bé qua hình thức trò chuyện
- Tiếp tục  thực hiện phối hợp cùng các cô phòng chống bệnh cúm theo mùa tại gia đình cũng như tại nhà trường.
	- Trò chuyện về Bác Hồ cho trẻ nghe.
- Cung cấp kiến thức cho trẻ về  dinh dưỡng và cơ thể bé.
- Đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, hát một số bài hát có trong chủ đề nhánh.
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ câu chuyện về Bác Hồ cho trẻ xem.
- Tiếp tục  thực hiện phối hợp cùng các cô phòng chống bệnh cúm theo màu tại gia đình cũng như tại nhà trường.


	Trẻ
	- Cùng cô tìm hiểu về Quê Hương- Đất Nước mình qua các hình ảnh, tranh, ti vi.... 
- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm nhánh.
- Vệ sinh cá nhân thật tốt phòng chánh các bệnh lây qua đường hô hấp.
- Tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn theo chủ đề.

	- Mang hình ảnh về các địa danh, món ăn đặc sản của Thủ đô Hà Nội đến lớp  
- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm nhánh.
- Tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn theo chủ đề.
- Vệ sinh cá nhân thật tốt phòng chánh các bệnh lây qua đường hô hấp.



	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ đề nhánh: “ TP Hải Phòng”.
- Tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn trong ngày.

- Tìm hiểu thành Phố Hải Phòng cùng cô và bố mẹ qua các tranh, ảnh, trò chuyện, tham quan TP.
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ đề nhánh: “Bác Hồ”.
- Tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn trong ngày.
- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu cùng cô và các bạn.






III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	* Nhánh  1: 
- Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
- Trò chuyện về tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân  
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi trò chuyện về chủ đề QH
- Trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
- Trò chuyện về một số món ăn là đặc sản quê hương
*Nhánh 2:
- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại khi trò chuyện về chủ đề QH
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp qua trò chuyện về chủ đề 
- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh… thuộc chủ đề QH
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình khi trò chuyện về chủ đề QH
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật chủ đề QH
*Nhánh 3:
- Trò chuyện về số điện thoại khẩn cấp khi cần gọi cảnh sát
- Trò chuyện về tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
- Trò chuyện về cách chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh về quê hương đất nước
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi trò chuyện về chủ đề QH
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề QH
* Nhánh 4:
- Trò chuyện về một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp với chủ đề QH
- Trò chuyện về tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân  
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp qua trò chuyện về chủ đề 
- Đọc và xem sách chủ đề QH
- Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác khi trò chuyện về chủ đề
	









2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	I.Chuẩn bị:
- Nơ đeo tay.
- Nhạc bài: “ Đồng hồ báo thức, Hòa bình cho bé, ”.
II.TH:
1. Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy nhanh - chậm, 
2.Trọng động
*Tập BTPTC ( Mỗi ĐT 2 lẫn x 8 nhịp )
Bài 8: 
Hô hấp: Vươn vai hít thở
Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực,đưa lên cao
Bụng: Hai tay lên cao, nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải sang trái.
Chân: đưa ra phía trước, sang ngang, đưa ra sau
Bật: chụm tách chân
* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng, 
- Nhảy theo nhạc bài : Nhà mình rất vui, Bacbninh,
3. Hồi tĩnh:
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng , Tôi và bạn, Đưa tay lên cao, cúi thấp người nhẹ nhàng, Một số động tác tay, chân nhẹ nhàng.

	








3. Hoạt động học.

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1

	Ngày 24 / 3/ 2025
	Ngày 25/ 3/ 2025
	Ngày 26/ 3/ 2025
	Ngày 27/ 3/ 2025
	Ngày 28/ 3/ 2025
	

	
	PTTC
Ném trúng đích nằm ngang
	TCKNXH
Nặn bánh trôi nước

	PTNN
Làm quen chữ cái  p,q


	PTNT
Đếm đến 10. NB số lượng 10


	PTTM
VĐMMH:
“ Múa với bạn Tây Nguyên”
NH: “Ru em”
	

	Nhánh 2



	Ngày 31 / 4/ 2025
	Ngày 1/ 4/ 2024
	Ngày 2/ 4/ 2025
	Ngày 3/ 42025
	Ngày 4/ 4/ 2025
	


	
	PTTC
Nhảy lò cò 5 m

	PTTM
Cắt dán lá cờ

	PTNN
Truyện: “ Sự tích Hồ Gươm”

	PTNT
Tách gộp số lượng 10

	PTTM
VĐVTTTTC: bài“ Yêu Hà Nội”
NH: Đi cấy
	

	Nhánh 3
	Ngày 7 / 4/ 2025
	Ngày 8/ 4/ 2024
	Ngày 9/ 4/ 2025
	Ngày 10/ 42025
	Ngày 11/ 4/ 2025
	

	
	PTTC
Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	PTTM
Vẽ nhà hát lớn
Hải Phòng

	PTNN
Thơ:
Bến cảng quê hương tôi
 
	PTNT
Khám phá về TP Hải Phòng

	PTTM
Dạy hát: Hòa bình cho bé
NH: “Bến cảng quê hương tôi”
	

	Nhánh
4
	Ngày 14 / 4/ 2025
	Ngày 15/ 4/ 2024
	Ngày 16/ 4/ 2025
	Ngày 17/ 42025
	Ngày 18/ 4/ 2025
	

	
	PTTC
Chạy và vượt qua chướng ngại vật

	EDP
Thiết kế- Trang trí khung ảnh Bác Hồ

	PTNN
Thơ: Ảnh Bác

	PTTM
VĐMMH: Hát bài
“ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”-NH: Người cho em tất cả
	
PTTCKNXH
Bác Hồ kính yêu


	



4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 24 / 3/ 2025
	Ngày 25/ 3/ 2025
	Ngày 26/ 3/ 2025
	Ngày 27/ 3/ 2025
	Ngày 28/ 3/ 2025
	

	
	- Quan sát cây lan ý
- TCVĐ: Làm cử động bàn tay, ngón tay tạo hình các thế khác nhau, các hình dạng khác nhau.
- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.

	Hoạt động tập thể: Trải nghiệm bàn chân (đi trên đất, đá, cát, sỏi...)
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát cây lộc vừng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại khu vực sân trước của trường.
	- Quan sát lá cờ bay để nhận biết hướng gió
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do
	- Quan sát khu vực chợ quê
- TCVĐ :Rồng rắn lên mây


- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	

	Nhánh 2
	Ngày 31 / 4/ 2025
	Ngày 1/ 4/ 2024
	Ngày 2/ 4/ 2025
	Ngày 3/ 42025
	Ngày 4/ 4/ 2025
	

	
	- Quan sát sự chuyển động của lá cây- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại sân trước.



	- Quan sát thời tiết, trò chuyện về các mùa trong năm 

- TCVĐ: Bịt mắt đánh trống.
- Chơi tự do tại sân giữa.

	 
Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Thể hiện cảm xúc theo yêu cầu của cô.
- Chơi tự do tại sân trước

	- Hoạt động tập thể: Tổ chức các chơi TC dân gian(TCVĐ liên hoàn)
 - TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do tại sân giữa.

	- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Gió thổi , lá rụng.
- Chơi tự do tại vườn cổ tích.

	

	Nhánh 3
	Ngày 7 / 4/ 2025
	Ngày 8/ 4/ 2024
	Ngày 9/ 4/ 2025
	Ngày 10/ 42025
	Ngày 11/ 4/ 2025
	

	
	- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do tại sân giữa.

	- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Làm con chim bồ câu bằng bàn tay bay lên cao, xuống thấp...
- Chơi tự do tại khu vực sân trước.
	- Quan sát cây hoa tứ quí - TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do tại sân trước.
	- Quan sát cây hồng xiêm
- TCVĐ: Chốn tìm.
- Chơi tự do tại vườn cổ tích.
	- Hoạt động tập thể: Nhặt lá cây, tỉa lá cây, vệ sinh khu vực sân chơi khu 1
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do tại sân giữa.
	

	Nhánh
4
	Ngày 14 / 4/ 2025
	Ngày 15/ 4/ 2024
	Ngày 16/ 4/ 2025
	Ngày 17/ 42025
	Ngày 18/ 4/ 2025
	



	
	Trò truyện về trang phục truyền thống: Âo dài, áo; trình diễn áo dài tại sân khấu

- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do tại ST

	- Hát, đọc thơ: Bác Hồ của em, Biểu diễn trên Sân khấu - BH: Đêm qua em mơ gặp bác hồ TCVĐ: Truyền tin

- Chơi tự do tại sân trước
	- Quan sát bóng nắng trên sân
-TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát cây xoài - TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi tự do tại khu vực sân giữa của trường.
	- Quan sát cây bưởi ra hoa.

- TCVĐ: Trốn tìm.

- Chơi tự do tại vườn cổ tích
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	*Tuần 1
- Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày
- Trò chuyện về một số bệnh giun sán liên quan đến ăn uống
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè: Bà còng đi chợ, Nghé bầu nghé bạn, tập tầm vông...
- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động của chủ đề QH
- Nghe bài hát:“Ru em“

*Tuần 2
- Trò chuyện về một số loại bệnh tật liên quan Tay, chân, miệng
- Trực nhật, sắp xếp bàn ghế trước khi ăn 
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ở chủ đề QH
- Nghe bài hát: Trái đất này
- Nghe bài hát: Ru em
*Tuần 3
- Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày
- Trò chuyện về một số món ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
- Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động của chủ đề QH
- Nghe bài hatsL Bến Cảng quê hương
*Tuần 4
- Trò chuyện về một số loại bệnh tật liên quan Tay, chân, miệng
- Trực nhật, sắp xếp bàn ghế trước khi ăn 
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ở chủ đề QH
- Trò chuyện về một số món ăn là đặc sản quê hương
- Nghe bài há: Người cho em tất cả
	



6. Hoạt động chiêu:
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 24 / 3/ 2025
	Ngày 25/ 3/ 2025
	Ngày 26/ 3/ 2025
	Ngày 27/ 3/ 2025
	Ngày 28/ 3/ 2025
	

	
	
Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)

	
Tìm hiểu về lá Cờ của 3-5 quốc gia

	
Trò chuyện về tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương

	
Giáo dục kỹ năng sống: Xem video, trò chuyện với trẻ về sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp 
	
- Trò chuyện về  một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới.
	

	

Nhánh 2
	Ngày 31 / 4/ 2025
	Ngày 1/ 4/ 2024
	Ngày 2/ 4/ 2025
	Ngày 3/ 42025
	Ngày 4/ 4/ 2025
	

	
	Giáo dục kỹ năng sống: Xem video một số tình huống xảy ra khi bị lạc, trò chuyện về việc gọi người giúp đỡ khi bị lạc 
	Tìm hiểu về Lăng Bác Hồ

	- Ôn NB số lượng số thứ tự trong phạm vi 10

	"Hướng dẫn trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:


	- Trò chuyện về một số Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của Thủ đô Hà Nội 
	

	Nhánh 3
	Ngày 7 / 4/ 2025
	Ngày 8/ 4/ 2024
	Ngày 9/ 4/ 2025
	Ngày 10/ 42025
	Ngày 11/ 4/ 2025
	

	
	Giáo dục kỹ năng sống: Xem video một số tình huống xảy ra khi bị bắt cóc; Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn khi người lạ bế ẵm, sờ vào người
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 

	Trò chuyện: Lễ hội trọi trâu, lễ hội hoa phượng đỏ

	Trò chuyện về bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà

	"Đọc" truyện qua các tranh vẽ về Thành Phòng Hải Phòng
	

	Nhánh
4
	Ngày 14 / 4/ 2025
	Ngày 15/ 4/ 2024
	Ngày 16/ 4/ 2025
	Ngày 17/ 42025
	Ngày 18/ 4/ 2025
	

	
	Kể chuyện  theo tranh về bác Hồ

	Giáo dục kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng cởi, mặc, gấp quần áo 
Kể chuyện Quả táo của Bác Hồ
	Kể chuyện : Quả táo của Bác Hồ

	Sự tích hồ Gươm

	Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, đóng gói khi kết thúc chủ đề

	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	STT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nhà hàng ăn uống
	- Trẻ biết phân vai cụ thể  và thể hiện vai chơi theo từng vai chơi theo chủ đề:
 -Biết sử dụng đồ dùng đồ chơi và thao tác từng trò chơi.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và tinh cảm kĩ năng xã hội cho trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết với nhóm bạn và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng đồ chơi. Lấy và cất đồ chơi theo đúng kí hiệu trong giá đồ chơi.
	
- Quán ngon
	- Thẻ ảnh góc chơi.
- Đồ dùng nấu ăn. 
- Các loại đồ dùng, đồ chơi thực phẩm ăn uống.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Quán ăn bánh đa cua
	
	
	
	   x
	

	
	
	
	
	- Nhà hàng ăn uống (Chơi nấu ăn: Lên thực đơn 1 ngày)
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Thực hành: Nặn bánh trôi nước.
	
	
	x
	
	x

	
	
	Gia đình bé yêu 
	- Trẻ phân vai chơi cụ thể các vai trong gia đình . 
- Trẻ chơi theo cảm xúc và kĩ năng của trẻ.
- Rèn cho trẻ kĩ năng tổ chức và phân công nhiệm vụ trong nhóm chơi.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết, tự tin với nhóm bạn.


	Gia đình cùng chuẩn bị đi thăm quan Vườn hoa Thành Phố, mua sắm.
	Đồ dùng Gia đình.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Gia đình thăm quan Lăng Bác Hồ. Mua đồ lưu niệm về bác hồ về trang trí Ảnh Bác 
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Gia Đình yêu thương
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Làm các món bánh quê hương 
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Thực hiện KN kéo khóa phéc mơ tuya
	
	x
	
	
	

	
	
	Phòng khám đa khoa
	- Trẻ biết nhận vai và thỏa thuận phân vai chơi trong góc.
- Biết các thao tác khám bệnh Kê đơn , phát thuốc.
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong

	- Phòng khám đa khoa
	- Đồ dùng, đồ chơi 
bác sĩ.
1. Trang phuc đóng vai.
1. Đồ dùng bác sĩ (Khám, chữa bệnh...)
	
	
	
	x

	
	
	Bán các đồ dùng, sản phẩm của các vùng miền 

	- Trẻ biết nhận vai và thỏa 
thuận phân vai chơi trong 
góc.
- Rèn trẻ một số kĩ năng 
mời chào khách, giới thiệu các mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tièn thừa, cảm ơn khách. 
Phát triển ngôn ngữ và tình cảm thể hiện các vai chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong. 
	- Chợ Quê
	- Thẻ chơi.
- Đồ dùng, đồ chơi bán hàng...
-Các đồ dùng hàng tạp hóa, quà lưu niệm. Bánh đa khô, hải sản khô, ...
Lá quốc kì, nón....
- Các bức ảnh, tranh ảnh đồ dùng lưu niệm của Bác Hồ.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán các đồ lưu niệm của Thủ Đô HN
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng Tạp Hóa 
- Quán Hoa
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng lưu niệm Lăng Bác Hồ.







	
	
	
	
	x

	2
	Góc học tập
	
	
- Trẻ biết sử dụng các bàn cờ, bài tập, lô tô có trong nội dung chơi chủ đề.
- Trẻ biết chơi sắp xếp, phân loại, các bài tập toán, 
bài tập chữ cái theo chủ đề nhánh.
- Trẻ biết cách sử dụng các bàn cờ, học liệu, bài tập dựa trên sự hướng dẫn của cô và mẫu chơi.
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ( Só sánh, nhận biết, phân biệt..)
- Trẻ tích cực tham gia chơi. 
- Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Nối đúng địa điểm các địa danh với các Thành Phố ( Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn..)
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.
- Một số mẫu cần gợi ý.
- Các bàn cờ.
- Bảng biểu khám phá.
- Bảng biểu quy trình.
-Lô tô về đồ dùng, Len, Hình ghép, Hình học, Thẻ chữ, The số.

	x
	
	
	x

	
	
	
	
	-Tìm hiểu về lá quốc kì Việt Nam.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Khám phá bản đồ Việt Nam.
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Ghép hình bản đồ.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan chủ đề QH.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chắp ghép hình chủ đề QH
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Tìm đường đến Nhà Hát Lớn TP Hải Phòng.
- Phân loại các địa danh, Lễ hội, Món ăn của TPHP
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Các quy trình của làng nghề
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm đường đến Lăng Bác.
- Tìm hiểu về Bác Hồ
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Tạo ra một số hình học bằng len
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn về chủ đề QH
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Thêm và bớt, chia số lượng trong phạm vi 9
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích theo chủ đề QH
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Ghép chữ thành từ.
	
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số chủ đề

	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính trong chủ đề QH
	
	x
	x
	
	

	3
	Vườn cổ tích 
	
	- Trẻ biết sử dụng các đồ 
dùng trong góc chơi. 
Biết diễn rối sử dụng ngữ điệu các nhân vật trong truyện mà trẻ sáng tạo hoặc kể lại truyện.
- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách. Ngồi ngay ngắn, trật tự cho người khác cùng xem truyện.
- Phát triển ngôn ngữ mach lạc, tự tin cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Xem sách, tranh, truyện. Về Bác hồ, Quê Hương đất nước.
	Sách, truyện. ( có nội dung về Quê hương, các địa danh, món ăn đực sản vùng miền, trang phục...Bác Hồ kính yêu)
Các loại rối dẹt ,
 rối tay, rối que, rối bông. Bàn, ghế..
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Học cách giở sách.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh .
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện bằng tay, rối dẹt, rối que..
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đọc  và xem sách chủ đề QH, Bác Hồ.
	
	x
	
	
	x

	4
	
Góc
Nghệ
thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết thể hiện một số bài hát trong chủ điểm.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng dụng cụ âm nhạc, trang phục phù hợp với bài hát trẻ biểu diễn.
Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Hát, múa, vận động một số bài hát trong chủ điểm.


	- Dụng cụ âm nhạc.
- Trang phục biểu
 diễn.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích chủ đề QH..
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn) về chủ đề QH. 

	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật chủ đề QH.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc, tự tạo ra tiết tấu để gõ đệm các bài bài hát vè chủ đề QH
	
	
	x
	
	

	
	
	Tạo Hình
	- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng tô, vẽ, cắt, xé, dán để tạo ra sản phẩm trẻ yêu thích.
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi.
- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn..
- Rèn cho trẻ các kĩ năng, thao tác tạo hình như ( Vẽ, xé, dán, nặn, cắt, tô màu nước...)
- Phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp trong tạo hình.
- Trẻ tích cực tham gia tạo ra sản phẩm của trẻ. Đoàn kết với các bạn trong nhóm. Và cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	- Phối hợp các KN xếp hình tạo ngôi nhà lá

	- Các nguyên liệu ( Giấy màu, sáp ,mầu, hồ 
dán, kéo, hộp, lõi giấy, đất nặn...
	x
	
	
	
 


	
	
	
	
	-Sưu tầm các hình ảnh về Bác Hồ.
-Trang trí ảnh Bác Hồ.
- Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về chủ đề QH.
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình về chủ đề QH
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Làm và tô màu cho bản đồ Việt Nam
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Cắt, xé theo đường viền của hình vẽ, đường vòng cung để trang trí ảnh Bác Hồ

	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Sáng tạo cùng màu nước chủ đề QH
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm lá cờ Việt Nam
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình vè chủ đề  QH
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích về chủ đề.
	
	
	x
	
	

	
5
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ nhận vai và thỏa thuận vai chơi trong nhóm.Biết cùng nhau xây dựng thành một công trình hoàn chỉnh.
- Biết xắp xếp bố cục các khu vực trang trại chăn nuôi, vườn bách thú...một cách hợp lí.
- Rèn trẻ kĩ năng sắp xếp, kĩ năng xếp theo sơ đồ.
- Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ.
- Trẻ chơi đoàn kết biết giữ gìn đdđc
	- Xây cột cờ Hà Nội
	- Tranh gợi mở cho
 trẻ.
- Các loại nguyên
 vật liệu xây dựng: Gạch, cây xanh,
 hoa, hàng rào... 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây vườn hoaThành  Phố Hải Phòng.

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây Hồ Gươm

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây Lăng Bác Hồ
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Lắp ghép cây xanh, các khu nhà máy
	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Phối hợp các KN xếp hình tạo ngôi nhà lá
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



